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Toán
 Bảng nhân 4
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1. Kiến thức - kĩ năng
- Hình thành được bảng nhân 4.
- Vận dụng được vào tính nhẩm, giải bài tập, bài toán thực tế liên quan đến bảng nhân 4.
2. Năng lực  
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic, NL quan sát, NL giao tiếp toán học.
3. Phẩm chất
- Rèn luyện tính cẩn thận, góp phần phát triển tư duy và suy luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Máy tính, tivi, máy soi, 6 slide
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	         Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu (2-3’) 
- G cho H chơi trò chơi: Ai nhanh ai đúng
Câu 1: Phép cộng 3 + 3 + 3 + 3 + 3 được viết thành phép nhân là:
A. 3 x 4 = 12
B. 3 x 5 = 15
C. 5 x 3 = 15
+ Vì sao em chọn đáp án B?

Câu 2: Điền số vào chỗ chấm trong phép nhân sau:   3 x ..... = 21 
A. 5
B. 6
C. 7
+ Dựa vào đâu em điền được phép tính đúng?
Câu 3: Phép chia 24 : 3 bằng kết quả phép nhân nào dưới đây: 
A.  2 x 4
B.  3 x 3
C.  3 x 4 
+Em hãy nêu cách thực hiện?
- G nhận xét, tuyên dương
+ Trò chơi đã củng cố cho em kiến thức gì?
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
2.1. Giới thiệu bài (1-2’)
- G dẫn dắt, giới thiệu và ghi tên bài
2.2. Khám phá (10-12’)
- Chúng ta đã được học những bảng nhân nào?
- Yêu cầu H viết các phép nhân đã học có thừa số là 4 vào bảng con




+ Vì sao con có phép tính 1 x 4 = 4

- G yêu cầu H quan sát G đổi chỗ các thừa số trong phép tính và yêu cầu H nêu kết quả các phép tính


+ Em có nhận xét gì về kết quả các phép tính?
- Yêu cầu H quan sát 3 phép tính đầu và nhận xét về các thừa số

+ Em có nhận xét gì về tích các phép nhân?
- Tương tự cô có phép nhân 4 x 4 = ?
- Yêu cầu H nêu cách tìm tích của phép nhân


+ Muốn tìm tích liền sau ta làm như thế nào?
- G nhận xét, tuyên dương H
- G kết luận: Phép nhân có thừa số thứ nhất là 4 và tích của chúng hơn kém nhau 4 đơn vị. Ta gọi các phép nhân đó là các phép nhân thuộc bảng nhân 4.
- Từ những kiến thức trên, yêu cầu H vận dụng và hoàn thiện bảng nhân 4 vào sgk.
- Mời H đọc bảng nhân 4
- G nhận xét
- Yêu cầu H học thuộc lòng bảng nhân 4 (1’)
- G nhận xét, tuyên dương
3. Hoạt động (19-21’)
* Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về bảng nhân 4 để làm các bài tập
* Cách tiến hành:
* Bài 1/19 (SGK)
- Bài yêu cầu gì?
- G hướng dẫn mẫu
+ Bảng có mấy hàng? 
+ Muốn điền được hàng kết quả làm như thế nào? 
- Yêu cầu H làm bài vào SGK
- G quan sát, giúp đỡ H
- Gọi H đọc bài theo dãy




* Chốt: + Kết quả đúng
+ Các phép tính trên có đặc điểm gì?
+ Em dựa vào kiến thức nào để làm bài?
* Bài 2/19 (SGK)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Dựa vào kiến thức đã học và cách thực hiện từ những bảng nhân trước, yêu cầu H thực hiện vào SGK
- G chữa bài bằng trò chơi “Tiếp sức”


- G nhận xét, tuyên dương
+ Em có nhận xét gì về các số trong phần a?
+ Em có nhận xét gì về các số trong phần b?
+ Các số trong dãy số này chính là kiến thức gì ta vừa học?
* Bài 3/17 (Vở)
- Gọi H đọc yêu cầu
- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu H làm bài vào vở.
- Yêu cầu H chia sẻ bài làm
- G nhận xét, chốt bài làm đúng
+ Em vận dụng kiến thức gì để thực hiện bài tập?
4. Vận dụng (1-2’)
- Trò chơi: Truyền điện: H nêu các phép tính và kết quả phép tính trong bảng nhân 4
- Nhận xét tiết học
	
- H tham gia




- Đáp án: B
- Vì phép cộng 3 được lặp lại 5 lần nên em có phép tính 3 x 5 = 15




- Đáp án: C
- Dựa vào bảng nhân 3. 3 x 7 = 21 nên em điền số 7




- Đáp án: A
- Em tính kết quả của phép tính rồi so sánh
- Bảng nhân 3, chia 3 và bảng nhân 2


- H nhắc lại

- Bảng nhân 2,3,5

- H viết:
1 x 4 = 4
2 x 4 = 8
3 x 4 = 12
5 x 4 = 20
- H nhận xét
- Vì bất kì số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó
- H quan sát và nêu kết quả
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 5 = 20
- Khi các thừa số đổi chỗ cho nhau thì tích không thay đổi
- H nhận xét
+ Thừa số thứ nhất đều là 4
+ Thừa số thứ 2 tăng dần 1 đơn vị
+ Tích các phép nhân hơn kém nhau 4 đơn vị 

- Lấy kết quả phép nhân trên cộng thêm 4 đơn vị ta được kết quả phép nhân dưới
4 x 4 = 16
- Muốn tìm tích liền sau ta lấy liền trước cộng thêm 4 đơn vị

- H lắng nghe, ghi nhớ



- H hoàn thiện bảng nhân 4

- 2-3 H đọc
- H nhận xét
-  H thi đọc thuộc bảng nhân 4








- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H lắng nghe, ghi nhớ
+ 3 hàng
+ Lấy số ở hàng 1 nhân với số ở hàng 2

- H làm bài vào SGK
- H chia sẻ nhóm đôi
- H chữa bài 
4 x 2 = 8             4 x 7 = 28
4 x 3 = 12           4 x 9 = 36
4 x 5 = 20           4 x 10 = 40
- H nhận xét

+ Đều có thừa số thứ nhất là 4
+ Dựa vào bảng nhân 4

- H đọc thầm - đọc to yêu cầu
- H làm bài cá nhân vào SGK


- H tham gia 
a. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
b. 40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4
+ H nhận xét
- Các số theo thứ tự tăng dần 4 đơn vị

- Các số theo thứ tự giảm dần 4 đơn vị

- Các số chính là tích của các phép nhân trong bảng nhân 4

- H nêu yêu cầu bài toán
- Bài toán cho biết: Mỗi ô tô có 4 bánh xe.
- Bài toán hỏi: Hỏi 8 ô tô như vậy có bao nhiêu bánh xe?
- H làm vở
- H soi bài, chia sẻ
- H nhận xét
- Bảng nhân 4

- H chơi trò chơi

- H lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Văn Đẩu, ngày 27 tháng 9 năm 2024
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